
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /8/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY CỔ

PHẦN T&H
TOÀN PHÁT

3200728507

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2022,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 04/6/2024

Nguyễn
Phước Toàn

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Kiệt 150 Hàm
Nghi, khu phố
9, phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09434704
06

toanphuo
csnnqt@
gmail.co
m

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước; xử lý
chất thải rắn

III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp;
Giao thông,
NN&PTNT;
HTKT

III
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2

CÔNG TY
TNHH

THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG

HOÀNG
KHANG GIO

VIỆT

3200742607

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 08/5/2024

Trần Thị
Phượng Giám đốc

Thôn Tân Xuân,
xã gio Việt,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

09121181
11

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước; xử lý
chất thải rắn

III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

3

CÔNG TY
TNHH MTV

XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI

ALPHA
QUẢNG TRỊ

3200667438

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

18/7/2018,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 11/4/2024

Nguyễn
Hoài Sơn Giám đốc

Thôn Quy Hà,
xã Triệu Độ,
huyện Triệu
Phong, tỉnh
Quảng Trị

09445115
55

alphaqua
ngtri@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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4

CÔNG TY
TNHH MTV XD

QT HIẾU
NHÂN

3200661235

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 25/5/2018

Nguyễn
Ngọc Hiếu Giám đốc

Thôn Trà Trì, xã
Hải Xuân,
huyện Hải
Lăng, tỉnh
Quảng Trị

09451910
45

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

5

CÔNG TY CỔ
PHẦN KIẾN
TRÚC VIỆT

SƠN HÀ

3200700653

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/11/2019

Nguyễn
Hữu Sơn

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Số 31 Nguyễn
Tri Phương,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09134748
89

archuuso
nqt@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

6
CÔNG TY

TNHH MTV
FORD BEN

3200641493

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/6/2017,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 15/7/2019

Nguyễn
Đăng Cần Giám đốc

Khu phố 1, thị
trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

09495857
99

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp nước III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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7

CÔNG TY
TNHH TOÀN

HƯNG QUẢNG
TRỊ

3200696541

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/7/2019

Hồ Văn
Phước Giám đốc

Số 45/14 Trần
Đại Nghĩa,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09147092
34

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

8 CÔNG TY CỔ
PHẦN WEDO 3200287524

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

12/5/2008,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 31/5/2012

Lê Phước
Dũng

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Kiệt 120 Tôn
Thất Thuyết,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09140265
55

wedo.qua
ngtri@hu
st.org.vn

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng

II

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

9

CÔNG TY CỔ
PHẦN TIỀM

LONG QUẢNG
TRỊ

3200608464

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

14/01/2015,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
27/02/2019

Nguyễn
Trường Thi Giám đốc

Số 172 đường
Tôn Thất

Thuyết, phường
5, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

09019681
68

tiemlong.
qt@gmai
l.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

nhà công
nghiệp III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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10

TRUNG TÂM
QUY HOẠCH

VÀ KIẾM ĐỊNH
XÂY DỰNG

Số 485/QĐ-
UBND

UBND
tỉnh Quảng

Trị

Ngày
21/3/2014

Nguyễn
Văn Đương Giám đốc

Số 91 Trần
Hưng Đạo,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

02333666
898

trungtam
qhkdxdqt
@gmail.c
om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III

11

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG

BRC

3200474700

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

01/11/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
09/12/2015

Đào Sỹ
Tâm

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Khu phố 1, khu
đô thị Nam
Đông Hà,

phường Đông
Lương, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09140014
62

company
.brc@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

12
CÔNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN
AN NGUYÊN

3200269099

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

31/10/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày
18/02/2020

Trần Sỹ Giám đốc

Khu phố 1,
phường Đông
Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

02333568
210

annguye
n.cptv@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

xử lý chất thải
rắn III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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CÔNG TY
TNHH PLB

HOÀNG
NGUYÊN

3200727239

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/12/2021,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 28/9/2023

Phạm Lưu
Bình Giám đốc

Km15+600
Quốc lộ 9, thôn
Tân Trang, xã
Cam Thành,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

09113988
68

phamluu
binh@gm
ail.com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

14

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SỐ

14

3200459036

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

04/5/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
16/02/2024

Văn Thị
Phụng Giám đốc

Số 34 Nguyễn
Tri Phương,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09140265
95

phuongkt
0505@g
mail.com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

15

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG
QUẢNG TRỊ

3200042429

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

01/12/2004,
đăng ký thay
đổi lần thứ 5

ngày 13/7/2023

Trần Minh
Châu Giám đốc

Số 53 Trần
Hưng Đạo,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09350363
79

qticco200
4@gmail.

com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước III

16

CÔNG TY CỔ
PHẦN KIẾN

TRÚC
ADAMAX

3200685571

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/01/2019

Trương
Anh Dũng

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Kiệt 50 Nguyễn
Du, khu phố 8,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09148776
67

adamaxq
uangtri@
gmail.co
m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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17

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG PHONG
68

3200741882

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 25/3/2024

Nguyễn
Phong Giám đốc

Thôn Đại Hào,
xã Triệu Đại,
huyện Triệu
Phong, tỉnh
Quảng Trị

09826838
83

thaituan.
ksct@gm
ail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

18
CÔNG TY

TNHH M&N
QUẢNG TRỊ

3200740712

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/12/2023
Lê Văn Ngà Giám đốc

Kiệt 269 Quốc
lộ 9, khu phố 7,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp nước, thoát
nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

Danh sách gồm 18 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CẤP ĐIỀU CHỈNH HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /8/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY
TNHH MTV
XÂY DỰNG

VÀ THƯƠNG
MẠI ALPHA
QUẢNG TRỊ

3200667438

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 18/7/2018,
đăng ký thay đổi

lần thứ nhất
ngày 11/4/2024

Nguyễn Hoài
Sơn Giám đốc

Thôn Quy Hà, xã
Triệu Độ, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

094451155
5

alphaquan
gtri@gmai
l.com

Tư vấn giám sát
công tác xây
dựng công trình
dân dụng

II

Thi công xây
dựng công trình
dân dụng

II

2

CÔNG TY
TNHH NĂNG

LƯỢNG
XANH SUNNY

3200707715

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/4/2020,
đăng ký thay đổi
lần thứ 2 ngày

28/02/2023

Nguyễn Thái
Sơn Giám đốc

399 Quốc lộ 9,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

098236955
5

sunnyhom
eqti@gma
il.com

Thi công xây
dựng công trình
dân dụng

II

3

CÔNG TY CỔ
PHẦN TIỀM

LONG
QUẢNG TRỊ

3200608464

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

14/01/2015,
đăng ký thay đổi
lần thứ 2 ngày

27/02/2019

Nguyễn
Trường Thi Giám đốc

Số 172 đường
Tôn Thất Thuyết,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

090196816
8

tiemlong.
qt@gmail.
com

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân
dụng

II

Tư vấn giám sát
công tác xây
dựng công trình
dân dụng

II

Tư vấn quản lý
dự án đầu tư xây
dựng công trình

dân dụng II
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4

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ
VẤN AN
NGUYÊN

3200269099

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

31/10/2007,
đăng ký thay đổi
lần thứ 4 ngày

18/02/2020

Trần Sỹ Giám đốc

Khu phố 1,
phường Đông Lễ,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

023335682
10

annguyen.
cptv@gm
ail.com

Tư vấn giám sát
công tác xây
dựng công trình
HTKT

cấp nước,
thoát nước II

Danh sách gồm 04 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực
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